
1 Võ Thị Đầm 004 22/02/1998 KP2315 8.8 +1 9.2 +0.5 9 +1 47 +4 9.9 9.4 9.7 Xuất sắc

2 Nguyễn Anh Đức 005 19/04/1986 KP2137 7.8 +1 7.8 7.5 +1 40 +4 8.5 9.6 8.9 Giỏi

3 Trần Thị Mỹ Hạnh 009 16/10/1983 KP1709 8.2 +1 8.8 7.5 +1 38 +4 8.7 9.8 9.1 Xuất sắc

4 Trần Thị Hoàng 011 11/07/2003 KP2248 8.7 +1 8.5 7 +1 35.5 +4 8.5 6.2 7.7 Khá

5 Phạm Thị Thu Hồng 012 02/09/2000 KP2119 7.7 +1 9 7.2 +1 42.5 +4 8.8 8.3 8.6 Giỏi

6 Tram T Le 013 21/03/1994 KP2302 8.8 +1 8.8 7.8 +1 37 +4 8.9 6.4 8.1 Giỏi

7 Huỳnh Ngọc Ngân 015 01/08/2003 KP2308 8.3 +1 7.8 7.1 +1 39 +4 8.5 10 9 Xuất sắc

8 Nguyễn Thị Phương Nhàn 016 24/06/1993 KP2321 7.7 +1 8 6.9 +1 37 +4 8.2 10 8.8 Giỏi

9 Chiêm Tuyết Như 022 29/07/1999 KP2070 7.4 +1 7.3 6.3 +0.5 37 +4 7.7 10 8.5 Giỏi

10 Võ Thị Nhung 024 18/09/1990 KP2251 7.7 +1 9 6.7 +1 38.5 +4 8.5 9.5 8.8 Giỏi

11 Võ Thị Kim Nhung 025 11/04/1986 KP2288 7.5 +1 7.7 6.7 +1 37.5 +3 8 8.1 8 Giỏi

12 Bùi Thị Thêm 030 20/08/1986 KP2344 7 +1 7 6.4 +0.5 37 +4 7.5 6.9 7.3 Khá

13 Nguyễn Ngọc Anh Thư 031 25/10/1990 KP2330 7.7 +1 8.3 7.3 +1 38 +4 8.4 6.2 7.7 Khá

14 Đinh Quốc Tiển 033 21/02/1987 KP2233 8.4 +1 7.7 7.5 +1 34 +3 8.3 7.9 8.2 Giỏi

15 Huỳnh Thị Tím 034 04/05/1991 KP1544 8.2 +1 8.8 8.5 +1 39 +3 9 9.7 9.2 Xuất sắc

16 Tăng Huỳnh Trâm 036 20/06/1994 KP2198 7.6 +1 8.5 7.7 +1 44 +4 8.9 8.8 8.9 Giỏi

17 Trần Thị Đoan Trang 039 17/11/1986 KP2140 8.1 +1 7.5 7.7 +1 36 +3 8.3 8.4 8.3 Giỏi

18 Võ Thị Mộng Trúc 041 21/04/1977 KP2110 7.7 +1 7.2 7.4 +1 36 +4 8.1 8.7 8.3 Giỏi

19 Hoàng Ái Tú 042 04/11/2005 KP2277 7.4 +1 8.5 6.9 +1 36.5 +4 8.2 9.8 8.7 Giỏi

20 Huỳnh Hải Uyên 044 23/12/2001 KP2207 7.6 +1 8.7 8.3 +1 43.5 +4 9 9.8 9.3 Xuất sắc
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